
PHỤ LỤC
(Kèm theo Phương án điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp 

 năm gốc so sánh 2010 ban hành theo Quyết định số: 37/QĐ-TCTK
 ngày 16 tháng 02  năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

1. Quy trình chọn mẫu điều tra
1.1 Chọn mẫu đối với khu vực doanh nghiệp
Mẫu cấp 1: Chọn  các ngành công nghiệp cấp 2 đại diện cho các ngành công nghiệp cấp 1 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dàn chọn mẫu: Là danh sách các ngành công nghiệp cấp 2 hiện có ở năm 2010, kèm theo giá trị tăng thêm của từng ngành theo giá hiện hành (số liệu tính từ điều tra doanh nghiệp năm 2011).

Phương pháp chọn mẫu: Các ngành công nghiệp cấp 2 trong ngành công nghiệp cấp 1 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ cao nhất đến thấp nhất của chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá hiện hành năm 2010. Sau đó tính tỷ trọng của từng ngành công nghiệp cấp 2 trong tổng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp cấp 1. Những ngành công nghiệp cấp 2 được chọn vào mẫu điều tra là những ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cao nhất đến ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cộng dồn đạt ít nhất 90% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp cấp 1. 

Ví dụ: Ngành công nghiệp khai thác mỏ của tỉnh X có dàn chọn mẫu như sau:

	Mã ngành
	Tên ngành
	Giá trị tăng thêm

(Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Tỷ trọng cộng dồn (%)

	B
	Công nghiệp khai khoáng
	1000
	100,0
	-

	05
	Khai thác than cứng và than non
	500
	50,0
	50,0

	07
	Khai thác quặng kim loại 
	400
	40,0
	90,0

	08
	Khai khoáng khác
	100
	10,0
	100,0


Ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cộng dồn đạt từ 90% giá trị tăng thêm ngành công nghiệp cấp 1 trở lên là “Ngành khai thác quặng kim loại” đạt 90.0%.

Vậy ngành cấp 2 được chọn vào mẫu điều tra thuộc ngành khai khoáng của tỉnh X là:

· Khai thác than cứng và than non (mã 05)

· Khai thác quặng kim loại (mã 07)

Mẫu cấp 2: Chọn các ngành công nghiệp cấp 4 đại diện cho các ngành công nghiệp cấp 2 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dàn chọn mẫu: Là danh sách các ngành công nghiệp cấp 4 hiện có ở năm 2010, kèm theo giá trị tăng thêm của từng ngành theo giá hiện hành (số liệu tính từ điều tra doanh nghiệp năm 2011).

Phương pháp chọn mẫu: Các ngành công nghiệp cấp 4 trong mỗi ngành công nghiệp cấp 2 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ cao nhất đến thấp nhất của chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá hiện hành năm 2010. Sau đó tính tỷ trọng giá trị tăng thêm của từng ngành công nghiệp cấp 4 trong tổng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp cấp 2. Những ngành công nghiệp cấp 4 được chọn vào mẫu điều tra là những ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cao nhất đến ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cộng dồn đạt ít nhất là 75% của ngành công nghiệp cấp 2. 

Mẫu cấp 3: Chọn sản phẩm đại diện cho các ngành công nghiệp cấp 4 được chọn ở mẫu cấp 2.

Dàn chọn mẫu: Là danh mục các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp cấp 4  kèm theo giá trị sản phẩm được sản xuất trong năm 2010.

Căn cứ vào kết quả điều tra doanh nghiệp 2010 về sản phẩm sản xuất của các cơ sở (gồm cả cơ sở của doanh nghiệp công nghiệp và cơ sở phụ thuộc trong doanh nghiệp của các ngành khác), để tổng hợp danh mục các sản phẩm, số lượng sản xuất và giá trị của từng sản phẩm năm 2010 cho từng ngành công nghiệp cấp 4.

Phương pháp chọn mẫu: Sắp xếp các sản phẩm của từng ngành công nghiệp cấp 4 theo thứ tự giảm dần từ cao nhất đến thấp nhất của giá trị sản phẩm.

Tính tỷ trọng giá trị của từng sản phẩm trong tổng giá trị sản xuất năm 2010 theo giá hiện hành của ngành công nghiệp cấp 4.

Sản phẩm được chọn vào mẫu điều tra là những sản phẩm có tỷ trọng giá trị sản xuất lớn nhất đến sản phẩm có tỷ trọng cộng dồn đạt ít nhất là 75%.

Mẫu cấp 4: Chọn cơ sở sản xuất ra các sản phẩm trong danh mục điều tra.

Dàn chọn mẫu: Là danh sách các cơ sở có sản xuất ra sản phẩm đã được chọn vào mẫu điều tra cấp 3, kèm theo sản lượng sản xuất thực tế năm 2010.

Phương pháp chọn mẫu:

- Sắp xếp các cơ sở có sản xuất sản phẩm của năm 2010 theo thứ tự giảm dần từ cơ sở có khối lượng sản phẩm sản xuất cao nhất đến cơ sở có khối lượng sản phẩm sản xuất thấp nhất (khối lượng sản phẩm sản xuất tính theo đơn vị hiện vật).

- Tính tỷ trọng khối lượng sản phẩm sản xuất của từng cơ sở trong tổng khối lượng sản phẩm sản xuất của các cơ sở.

- Chọn các cơ sở vào mẫu điều tra theo nguyên tắc lấy từ cơ sở có tỷ trọng khối lượng sản phẩm cao nhất đến cơ sở có tỷ trọng cộng dồn khối lượng sản phẩm đạt ít nhất 75% tổng khối lượng của sản phẩm được chọn mẫu.

Mẫu chọn đối với cấp toàn quốc và cấp tỉnh, thành phố thống nhất chung một phương pháp chọn mẫu. 

Để đảm bảo tính thống nhất giữa dàn mẫu và số liệu điều tra của từng tỉnh, thành phố với dàn mẫu và số liệu chung toàn quốc, yêu cầu chọn mẫu các doanh nghiệp của tỉnh, thành phố chú ý ưu tiên đối với các doanh nghiệp trọng điểm, đại diện cho toàn quốc. Doanh nghiệp trọng điểm, đại diện cho toàn quốc là những doanh nghiệp có tỷ trọng khối lượng sản phẩm sản xuất lớn và nằm trong danh sách các doanh nghiệp có tỷ trọng cộng dồn khối lượng sản phẩm sản xuất từ cao nhất đến thấp nhất đạt từ 75% trở lên (tính chung cho toàn quốc).

Nguyên tắc bổ sung thêm các doanh nghiệp trọng điểm, đại diện cho toàn quốc nhưng không có trong danh sách các doanh nghiệp được chọn vào mẫu của tỉnh, thành phố như sau:

- Nếu sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp thuộc mẫu toàn quốc đã được chọn vào mẫu điều tra của tỉnh, thành phố thì bổ sung doanh nghiệp này vào danh sách các doanh nghiệp điều tra của tỉnh, thành phố.

- Nếu sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp thuộc mẫu toàn quốc không được chọn vào mẫu điều tra của tỉnh, thành phố thì bổ sung doanh nghiệp này vào danh sách các doanh nghiệp điều tra của tỉnh, thành phố như sau:

+ Nếu sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp này chưa được chọn vào mẫu điều tra nhưng thuộc ngành cấp 4, cấp 2 đã được chọn vào mẫu điều tra của tỉnh, thành phố thì bổ sung sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp này vào mẫu điều tra và chọn thêm doanh nghiệp như chọn mẫu cấp 4 ở trên.
+ Nếu sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp này thuộc ngành cấp 4 chưa được chọn vào mẫu điều tra nhưng thuộc ngành cấp 2 đã được chọn vào mẫu điều tra của tỉnh, thành phố thì bổ sung ngành cấp 4 và sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp này vào mẫu điều tra và chọn thêm ngành cấp 4, sản phẩm, doanh nghiệp như chọn mẫu cấp 2, cấp 3 và cấp 4 ở trên.

+ Nếu sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp này thuộc ngành cấp 4, cấp 2 chưa được chọn vào mẫu điều tra của tỉnh, thành phố thì bổ sung ngành cấp 2, cấp 4 và sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp này vào mẫu điều tra và chọn thêm ngành cấp 2, cấp 4, sản phẩm, doanh nghiệp như chọn mẫu cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 như  ở trên.

Tổng hợp các cơ sở được chọn ở mẫu cấp 4 là danh sách các cơ sở sản xuất được điều tra hàng tháng của tỉnh, thành phố.

1.2 Chọn mẫu đối với khu vực cơ sở công nghiệp cá thể:
1.2.1 Xác định cỡ mẫu
Cỡ mẫu được tính chung cho huyện, quận theo số lượng cơ sở hiện có và theo tỷ lệ mẫu của mỗi huyện, quận như sau:

· Dưới 100 cơ sở, chọn 20%

· Từ 100 – dưới 150, chọn 17%

· Từ 150 – dưới 200, chọn 15%

· Từ 200 – dưới 300, chọn 12%

· Từ 300 – dưới 400, chọn 9%

· Từ 400 – dưới 600, chọn 6%

· Từ 600 – dưới 900, chọn 4%

· Từ 900 – dưới 1200, chọn 3%

· Từ 1200 – dưới 1500, chọn 2,5%

· Từ 1500 – dưới 2000, chọn 2%

· Từ 2000 – dưới 5000, chọn 1,5%

· Từ 5000 trở lên chọn 1%

Cỡ mẫu được xác định chung cho huyện, quận theo tỷ lệ trên, nhưng số lượng mẫu của mỗi huyện, quận nhỏ nhất không dưới 20 cơ sở và lớn nhất không quá 45 cơ sở. 

1.2.2 Phân bổ mẫu
Số lượng mẫu điều tra cá thể của huyện, quận được phân bổ cho các ngành công nghiệp cấp 2 trọng điểm được chọn vào mẫu điều tra (nguyên tắc chọn các ngành công nghiệp cấp 2 trọng điểm được trình bày tại mục 1.2.3). Cơ sở để phân bổ mẫu cho các ngành công nghiệp cấp 2 trọng điểm căn cứ vào tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp cấp 2 của huyện, quận.

Tỷ lệ phân bổ mẫu tính theo công thức sau:
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: là tỷ lệ phân bổ mẫu của ngành công nghiệp cấp 2 được chọn điều tra.
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: là tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành công nghiệp cấp 2 năm 2010 được chọn điều tra.
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: là tỷ trọng số cơ sở của ngành công nghiệp cấp 2 được chọn điều tra.

Sau khi đã tính được cỡ mẫu (n) và tỷ lệ phân bổ mẫu (di), tiến hành phân bổ cỡ mẫu chung của huyện, quận cho từng ngành công nghiệp cấp 2 được chọn điều tra như sau:
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: là cỡ mẫu của ngành công nghiệp cấp 2 được chọn điều tra.
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: là cỡ mẫu của cả huyện, quận.
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: là tỷ lệ phân bổ mẫu của ngành cấp 2 được chọn điều tra.
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: là tổng các tỷ lệ phân bổ mẫu của các ngành cấp 2 có điều tra.

Ví dụ: về xác định cỡ và phân bổ mẫu cơ sở công nghiệp cá thể cho cuộc điều tra hàng tháng của quận X như sau:

Theo số liệu điều tra cơ sở kinh tế năm 2010 của huyện X:

- Tổng số cơ sở của huyện: 5500 cơ sở. 

- Giá trị sản xuất là 7500 triệu đồng.

Số cơ sở và giá trị sản xuất của từng ngành công nghiệp cấp 2 như sau:
	
	Số cơ sở
	Giá trị sản xuất

	
	Số

cơ sở
	Tỷ trọng

(%)
	GTSX

(Triệu đồng)
	Tỷ trọng

(%)

	Tổng số:
	5500
	100,0
	7500
	100,0

	+ Khai thác quặng kim loại
	153
	2,78
	400
	5,33

	+ Sản xuất, chế biến thực phẩm 
	1528
	27,78
	3000
	40,00

	+ Dệt
	382
	6,94
	100
	1,33

	+ Sản xuất trang phục
	1910
	34,72
	1500
	20,00

	+ SX giấy và sản phẩm từ giấy
	917
	16,67
	1000
	13,34

	+ Sản xuất kim loại
	76
	1,39
	500
	6,67

	+ Sản xuất giường, tủ, bàn ghế
	458
	8,33
	700
	9,33

	+ Khai thác, xử lý và cung cấp  nước
	76
	1,39
	300
	4,00


- Căn cứ vào nguyên tắc chọn mẫu các ngành công nghiệp cấp 2, các ngành công nghiệp của huyện X được chọn vào mẫu là:

+ Khai thác quặng kim loại

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm

+ Sản xuất trang phục

+ SX giấy và sản phẩm từ giấy

+ Khai thác, xử lý và cung cấp  nước

Tiến hành phân bổ mẫu cho các ngành như sau:

a/ Xác định cỡ mẫu: Huyện X có 7500 cơ sở, thuộc nhóm có tỷ lệ mẫu 1%.
                                   n = 5500x0,01 =  55

Theo quy định cỡ mẫu lớn nhất không quá 45, vậy mẫu của huyện X là 45.
b/ Tính tỷ lệ phân bổ mẫu:

+ Khai thác quặng kim loại = [2,78   + (5,33x2)]  /3   =   4,48

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm  = [27,78 + (40,00x2)] /3  = 35,93

+ Sản xuất trang phục                  = [34,72 + (20,00x2)]/3  = 24,91

+ SX giấy và sản phẩm từ giấy    = [16,67 + (13,34x2)] /3  = 14,45

+ Khai thác, xử lý và cung cấp  nước = [1,39 + (4,00x2)]/3=   3,13

 c/ Phân bổ mẫu:

+ Khai thác quặng KL= (45 x4,48) /(4,48+35,93+24,91+14,45+3,13) = 2 

+ SX, CB thực phẩm = (45 x35,93) /(4,48+36,93+24,91+14,45+3,13) = 19

+ Sản xuất trang phục = (45 x24,91) /(4,48+35,93+24,91+14,45+3,13) = 14

+ SX giấy và từ giấy = (45 x14,45) /(4,48+35,93+24,91+14,45+3,13)= 8

+ KT, XL và CC  nước = (45 x 3,13) /(4,48+35,13+24,91+14,45+3,3)  = 2

1.2.3 Phương pháp chọn mẫu

Mẫu điều tra cơ sở công nghiệp cá thể hàng tháng được chọn theo 3 cấp:

Mẫu cấp 1: Chọn các ngành công nghiệp cấp 2 đại diện cho các ngành CN cấp 1 của huyện, quận.  

- Sắp xếp các ngành công nghiệp cá thể cấp 2 trong ngành cấp 1 của huyện, quận theo thứ tự giảm dần của chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá hiện hành năm 2010.

- Tính tỷ trọng giá trị sản xuất của từng ngành công nghiệp cấp 2 trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp cá thể của ngành cấp 1.

- Chọn những ngành công nghiệp có tỷ trọng  cao nhất đến các ngành tiếp theo cho đến ngành có tỷ trọng giá trị sản xuất cộng dồn đạt ít nhất 75.0% thì dừng lại. Những ngành công nghiệp cấp 2 nói trên được chọn mẫu điều tra cho các ngành công nghiệp cấp 1 của huyện, quận.

Mẫu cấp 2: Chọn xã, phường đại diện cho sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 2 được chọn mẫu.
Trong mỗi ngành công nghiệp cấp 2 được điều tra, chọn các xã, phường có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong ngành. Các xã, phường được chọn phải đảm bảo chiếm ít nhất 70% giá trị sản xuất của ngành đó trong huyện, quận. Trong trường hợp không tính được theo giá trị sản xuất thì dựa vào kinh nghiệm phân tích và đánh giá chuyên gia để lựa chọn các xã, phường có sản xuất tập trung của ngành đó vào mẫu điều tra cấp 2 của huyện, quận. 

Mẫu cấp 3: Chọn cơ sở sản xuất đại diện cho mỗi ngành công nghiệp cấp 2.
Trong các xã, phường được chọn điều tra, tiến hành lập danh sách các cơ sở theo ngành công nghiệp cấp 2 trọng điểm đã được chọn ở mẫu cấp 1.

Lưu ý: Nếu 1 xã, phường được chọn điều tra cho nhiều ngành công nghiệp cấp 2 thì lập danh sách các cơ sở cho tất cả các ngành công nghiệp cấp 2 được chọn mẫu.

Ví dụ: Xã A được chọn đại diện cho 3 ngành: Chế biến thực phẩm; sản xuất trang phục và ngành sản xuất giấy, khi lập danh sách các cơ sở sản xuất phải lập đầy đủ 3 danh sách cho cả 3 ngành.

Tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất theo ngành công nghiệp cấp 2 của các xã, phường được chọn và sắp xếp chúng theo thứ tự sau:

- Số cơ sở của mỗi xã, phường xếp theo thứ tự vần A, B, C của tên cơ sở.

- Sắp xếp hết cơ sở của xã, phường này mới đến xã, phường tiếp theo, thứ tự các xã, phường xếp tự do.

Sau khi đã có danh sách các cơ sở theo từng ngành công nghiệp cấp 2 của tất cả các xã phường được chọn mẫu, tiến hành chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều với khoảng cách lấy mẫu là hệ số giữa tổng số cơ sở trong danh sách chọn mẫu (Ni) chia cho cỡ mẫu được chọn (ni).

Ví dụ: Tổng số cơ sở trong danh sách là 30 (Ni=30), cỡ mẫu được chọn theo phân bổ ở mục (3) là 5 (ni=5), thì khoảng cách lấy mẫu là: 30 : 5 = 6. Nghĩa là cứ 6 cơ sở chọn 1 cơ sở vào mẫu điều tra.

Nếu cơ sở mẫu thứ nhất được chọn có số thứ tự trong danh sách là 3 thì:



n1 = 3



n2 = 3 + 6    = 9 (cơ sở có số thứ tự là 9)



n3 = 9 + 6    = 15 (cơ sở có số thứ tự là 15)



n4 = 15 + 6  = 21 (cơ sở có số thứ tự là 21)



n5 = 21 + 6 = 27 (cơ sở có số thứ tự là 27)

Số thứ tự của mẫu thứ nhất là số thứ tự trung bình của tổ thứ nhất. Ví dụ tổ thứ nhất có 6 đơn vị thì thứ tự trung bình là 3, nếu tổ thứ nhất có 7 đơn vị thì thứ tự trung bình là 4.

Chọn mẫu điều tra khu vực cơ sở công nghiệp cá thể của các huyện, quận do Cục Thống kê tỉnh, thành phố chọn và gửi về cho các huyện, quận để điều tra thường xuyên theo đúng quy định trong phương án điều tra.
Ghi chú: Đối với những tỉnh, thành phố có tỷ lệ giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực cá thể năm 2010 chiếm dưới 10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, thành phố mặc dù không điều tra mẫu khu vực cơ sở cá  hàng tháng theo quy định tại mục 7.2 của Phương án điều tra, nhưng để đảm bảo chuyển đổi năm gốc so sánh thành công giữa phương án điều tra hiện hành (năm gốc so sánh 2005) và phương án điều tra mới (năm gốc so sánh 2010), các tỉnh, thành phố này vẫn điều tra khu vực cơ sở cá thể đủ 12 tháng trong năm 2012. Từ năm 2013 trở đi không điều tra mẫu khu vực cơ sở cá thể.  
2. Phương pháp tính và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng. 
2.1 Chỉ số sản xuất công nghiệp
Bước 1: Tính chỉ số sản xuất cho từng sản phẩm (chỉ áp dụng cho khu vực doanh nghiệp).

Bước 2: Tính chỉ số sản xuất cho từng ngành công nghiệp cấp 4 theo phương pháp bình quân gia quyền giữa chỉ số sản xuất của các sản phẩm và quyền số cố định của năm gốc 2010 là tỷ trọng giá trị sản xuất của các sản phẩm tương ứng trong ngành công nghiệp cấp 4 (chỉ áp dụng cho khu vực doanh nghiệp).

Bước 3: Tính chỉ số sản xuất cho từng ngành công nghiệp cấp 2 theo phương pháp bình quân gia quyền giữa chỉ số sản xuất của các ngành cấp 4 và quyền số cố định của năm gốc 2010 là tỷ trọng giá trị tăng thêm của các ngành cấp 4 tương ứng trong ngành công nghiệp cấp 1 (chỉ áp dụng cho khu vực doanh nghiệp).

Bước 4: Tính chỉ số sản xuất cho từng ngành công nghiệp cấp 1:

+ Đối với doanh nghiệp: Tính bằng phương pháp bình quân gia quyền giữa chỉ số sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 2 và quyền số cố định của năm gốc 2010 là giá trị tăng thêm của các ngành công nghiệp cấp 2 tương ứng trong tổng ngành công nghiệp cấp 1.

+ Đối với khu vực cá thể: Dựa vào giá trị sản xuất theo giá so sánh giữa các thời kỳ của ngành công nghiệp cấp 1. Giá trị sản xuất theo giá so sánh của khu vực cá thể được tính bằng chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá hiện hành chia (:) chỉ số giá của người sản xuất bình quân ngành cấp 1 của tháng báo cáo so với tháng bình quân năm gốc 2010.

Bước 5: Tính chỉ số cho toàn ngành công nghiệp theo phương pháp bình quân gia quyền giữa chỉ số sản xuất từng ngành công nghiệp cấp 1 của khu vực doanh nghiệp và khu vực cá thể và quyền số cố định của năm gốc 2010 là tỷ trọng giá trị tăng thêm của các ngành cấp 1 tương ứng trong toàn ngành công nghiệp.

Phương pháp tính:

a. Tính chỉ số sản xuất cho sản phẩm

        Công Thức tính:

	iqn
	=
	qn1
	x
	100

	
	
	qn0
	
	


- iqn: là chỉ số sản xuất của sản phẩm cụ thể n (ví dụ như: sản phẩm điện, than vải, xi măng,…)

- qn1: là khối lượng sản phẩm hiện vật được sản xuất ra ở thời kỳ báo cáo.

- qn0: là khối lượng sản phẩm hiện vật được sản xuất ra ở thời kỳ gốc.

Ví dụ: Số liệu sản xuất sản phẩm của ngành chế biến và bảo quản thịt như sau: 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị

Tính
	Khối lượng sản xuất
	Chỉ số sản phẩm (%)

	
	
	
	Tháng bình quân năm 2010
	Tháng 01/2012
	Tháng 01/2011
	Tháng 01/2012 so với tháng bình quân năm 2010
	Tháng 01/2011 so với tháng bình quân năm 2010

	1
	Thịt ướp đông
	Tấn
	50
	60
	40
	120,0
	80,0

	2
	Thịt đóng hộp
	Tấn
	10
	10
	8
	100,0
	80,0

	3
	Thịt chế biến khác
	Tấn
	20
	18
	22
	90,0
	110,0


Tính chỉ số sản xuất cho từng sản phẩm riêng biệt rất đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng, bởi các chỉ số cá biệt từng sản phẩm sẽ là cơ sở để tính chỉ số chung cho các ngành công nghiệp chi tiết và cho ngành công nghiệp toàn quốc. Nếu các chỉ số cá biệt của sản phẩm thiếu chính xác sẽ dẫn đến chỉ số chung không chính xác.

b. Tính chỉ số sản xuất cho ngành công nghiệp cấp 4:

Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 4 là chỉ số bình quân gia quyền của các chỉ số sản phẩm đại diện cho ngành đó.

       Công thức tính:
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 :  là chỉ số sản xuất của sản phẩm thứ n trong ngành cấp 4.
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:  là quyền số của sản phẩm thứ n. Quyền số của sản phẩm trong phương án điều tra này là giá trị theo giá cơ bản của sản phẩm năm 2010.

Ghi chú: Khi tính chỉ số sản xuất của ngành cấp 4 so với kỳ gốc thì sử dụng chỉ số sản phẩm so với kỳ gốc. Khi tính chỉ số ngành cấp 4 so với cùng kỳ thì ta dùng chỉ số ngành cấp 4 của kỳ báo cáo so với kỳ gốc chia cho chỉ số ngành cấp 4 của cùng kỳ với kỳ báo cáo so với kỳ gốc

Cũng theo ví dụ trên của ngành chế biến thịt được sản xuất trong tháng 01/2012 và giá trị sản phẩm ở năm 2010 (quyền số cố định) là :

-Thịt ướp đông         : 20 triệu đồng

-Thịt đóng hộp         : 30 triệu đồng

-Thịt chế biến khác  : 50 triệu đồng

Vậy chỉ số sản xuất tháng 01/2012 của ngành chế biến thịt là:

* Sản xuất tháng 01/2012 so với tháng bình quân của năm gốc 2010:
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Kết luận: sản xuất của ngành chế biến thịt tháng 01/2012 bằng 99,0% so với tháng bình quân của năm gốc 2010 hay giảm 1,0%.

* Sản xuất tháng 01/2011 so với tháng bình quân của năm gốc 2010:
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Kết luận: sản sản xuất của ngành chế biến thịt tháng 01/2011 bằng 95,0% so với tháng bình quân của năm gốc 2010 hay giảm 5,0%.
* Sản xuất tháng 01/2012 so với cùng kỳ tháng 01/2011 của ngành chế biến thịt:
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Kết luận: sản sản xuất của ngành chế biến thịt tháng 01/2012 so với cùng kỳ tháng 01/2011 bằng 104,2% hay tăng 4,2%.

c. Tính chỉ số sản xuất cho ngành công nghiệp cấp 2.

Tính chỉ số sản xuất cho ngành cấp 2 của doanh nghiệp:

Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 2 là chỉ số bình quân gia quyền của các chỉ số sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 4 trong ngành cấp 2 của doanh nghiệp.

     Công thức tính:
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:  là quyền số của ngành công nghiệp cấp 4. Quyền số của ngành công nghiệp cấp 4 trong phương án này là giá trị tăng thêm theo giá hiện hành năm gốc 2010.

Trong ngành công nghiệp cấp 2 bao gồm nhiều ngành công nghiệp cấp 4 có vị trí quan trọng khác nhau. Tuỳ điều kiện và khả năng, yêu cầu, mà chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 2 được tính bình quân gia quyền từ tất cả các ngành công nghiệp cấp 4 thuộc ngành cấp 2, hoặc tính bình quân gia quyền của 1 số ngành cấp 4 quan trọng đủ đại diện cho ngành cấp 2.


Ghi chú:Khi tính chỉ số sản xuất của ngành cấp 2 so với kỳ gốc thì sử dụng chỉ số ngành cấp 4 so với kỳ gốc. Khi tính chỉ số ngành cấp 2 so với cùng kỳ thì ta dùng chỉ số ngành cấp 2 của kỳ báo cáo so với kỳ gốc chia cho chỉ số ngành cấp 2 của cùng kỳ với kỳ báo cáo so với kỳ gốc

Ví dụ: Tính chỉ số sản xuất cho ngành công nghiệp cấp 2 là “ngành sản xuất, chế biến thực phẩm”. Ngành công nghiệp chế biến có 14 ngành cấp 4, giả thiết chỉ cần 4 ngành được chọn mẫu đã đủ đại diện cho ngành sản xuất, chế biến thực phẩm của tỉnh.

Số liệu sản xuất tháng 01/2012 của 4 ngành như sau:

	Số

TT
	Tên ngành cấp 4
	Chỉ số sản xuất ngành cấp 4(%)
	Giá trị tăng thêm

năm 2010

	
	
	Tháng 01/2012 so với

Tháng bình quân  năm gốc 2010
	Tháng 01/2011 so với

Tháng bình quân  năm gốc 2010
	

	1
	Sản xuất đường
	102.7
	110.5
	23

	2
	Sản xuất dầu mỡ động thực vật
	98.0
	103.0
	6

	3
	Chế biến và bảo quản rau quả
	102.4
	112.0
	8

	4
	Xay xát và sản xuất bột khô
	105.0
	120.0
	7


* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2012 so với tháng bình quân năm gốc 2010 của ngành công nghiệp chế biến:
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Kết luận: Sản xuất của ngành công nghiệp chế biến tháng 01/2012 bằng 102,37%  so với tháng bình quân năm gốc 2010 hay tăng 2,37%.

* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2011 so với tháng bình quân năm gốc 2010 của ngành công nghiệp chế biến:
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Kết luận: Sản xuất của ngành công nghiệp chế biến tháng 01/2011 bằng 111,26%  so với tháng bình quân năm gốc 2010 hay tăng 11,26%.

* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2012 so với cùng kỳ tháng 01/2011 của ngành công nghiệp chế biến.
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 Kết luận: Sản xuất tháng 01/2012 so với cùng kỳ năm 2011 của ngành công nghiệp chế biến bằng 108,68% hay tăng 8,68%.

d. Tính chỉ số sản xuất cho ngành công nghiệp cấp 1.

- Tính chỉ số sản xuất cho ngành cấp 1 của doanh nghiệp:

Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1 là chỉ số bình quân gia quyền của các chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 2 trong ngành cấp 1 của khu vực doanh nghiệp.

Công thức tính:
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 :  là chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1
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:  là quyền số của ngành công nghiệp cấp 2. Quyền số của ngành công nghiệp cấp 2 trong phương án này là giá trị tăng thêm của các ngành tương ứng theo giá hiện hành năm gốc 2010.

Ghi chú: Khi tính chỉ số sản xuất của ngành cấp 1 so với kỳ gốc thì sử dụng chỉ số ngành cấp 2 so với kỳ gốc. Khi tính chỉ số ngành cấp 1 so với cùng kỳ thì ta dùng chỉ số ngành cấp 1 của kỳ báo cáo so với kỳ gốc chia cho chỉ số ngành cấp 1 của cùng kỳ với kỳ báo cáo so với kỳ gốc.

Ví dụ: Tính chỉ số sản xuất cho ngành công nghiệp cấp 1 là “ngành chế biến, chế tạo”. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 24 ngành cấp 2, nhưng giả thiết chỉ cần 5 ngành đã đủ đại diện cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh, thành phố.

Số liệu sản xuất tháng 01/2012 của 5 ngành như sau:

	Số

TT
	Tên ngành cấp 2
	Chỉ số sản xuất ngành cấp 2 (%)
	Giá trị tăng thêm

năm 2010

	
	
	Tháng 01/2011 so với tháng 

Bình quân năm gốc 2010
	Tháng 01/2012 so với tháng 

Bình quân năm gốc 2010
	

	1
	Sản xuất, chế biến thực phẩm
	104.0
	109.0
	12

	2
	Sản xuất kim loại
	105.0
	111.0
	5

	3
	Sản xuất thiết bị điện
	90.0
	85.0
	10

	4
	Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc
	95.0
	98.5
	12

	5
	Sản xuất giường tủ, bàn ghế
	101.0
	115.0
	8


* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2011 so với tháng bình quân năm gốc 2010 của ngành công nghiệp chế biến:
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Kết luận: Sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2011 bằng 98,3%  so với tháng bình quân năm gốc 2010 hay giảm 1.7%.

* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2012 so với tháng bình quân năm gốc 2010 của ngành công nghiệp chế biến:
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Kết luận: Sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2011 bằng 102,45%  so với tháng bình quân năm gốc 2010 hay tăng 2,45%.

* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2012 so với cùng kỳ năm 2011 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
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Kết luận:  Sản xuất tháng 01/2012 so với cùng kỳ năm 2011 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bằng 104,22% hay tăng 4,22%.

 - Tính chỉ số sản xuất cho ngành công nghiệp cấp 1 của khu vực cá thể: chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1 cá thể là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh của thời kỳ báo cáo và thời kỳ gốc so sánh.

Giá trị sản xuất theo giá so sánh của khu vực cá thể = Giá trị sản xuất theo giá hiện hành chia (:) Chỉ số giá của người sản xuất.

- Tính chỉ số sản xuất cho toàn ngành công nghiệp cấp 1: Chỉ số sản xuất của toàn ngành công nghiệp cấp 1 là chỉ số bình quân gia quyền giữa chỉ số sản xuất ngành cấp 1 của doanh nghiệp và chỉ số sản xuất của khu vực cá thể với quyền số là giá trị tăng thêm năm 2010 theo giá hiện hành của khu vực doanh nghiệp và khu vực cá thể.

e. Tính chỉ số sản xuất cho toàn ngành công nghiệp

Chỉ số sản xuất của toàn ngành công nghiệp là chỉ số bình quân gia quyền các chỉ số sản xuất của ngành cấp 1 trong toàn ngành công nghiệp.

Công thức tính  : 
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-  Iq:  là chỉ số sản xuất của toàn ngành công nghiệp

-  IqN1:  là chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1

-  WqN1:  là quyền số của ngành công nghiệp cấp 1. Quyền số của ngành công nghiệp cấp 1 là giá trị tăng thêm năm 2010 theo giá hiện hành của ngành cấp 1.

Ví dụ về sản xuất tháng 01/2012 của các ngành công nghiệp cấp 1 như sau:

	Số TT
	Ngành công nghiệp

cấp 1
	Chỉ số sản xuất ngành cấp 1(%)
	Giá trị tăng thêm năm 2010

	
	
	Tháng 01/2011 so với tháng bình quân năm 2010
	Tháng 01/2012 so với tháng bình quân năm 2010
	

	1
	Công nghiệp khai khoáng
	98,7
	101,2
	90

	2
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	100,2
	107,0
	850

	3
	SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	104,5
	114,0
	60

	4
	Cung cấp nước, hoạt động QL và xử lý rác thải, nước thải
	103,4
	109,2
	10


* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2011 so với tháng bình quân năm gốc 2010 của toàn ngành công nghiệp: 
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 Kết Luận: Sản xuất của toàn ngành công nghiệp tháng 01/2011 bằng 100,34% tháng bình quân năm gốc 2010 hay tăng 0,34%.

* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2012 so với tháng bình quân năm gốc 2010 của toàn ngành công nghiệp: 
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Kết Luận: Sản xuất của toàn ngành công nghiệp tháng 01/2011 bằng 106,92% tháng bình quân năm gốc 2010 hay tăng 6,92%.
* Tính chỉ số sản xuất tháng 01/2012 so với cùng kỳ năm 2011:
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Kết Luận: sản xuất của toàn ngành công nghiệp tháng 01/2012 bằng 106,56% so với cùng kỳ năm 2011, hay tăng 6,56%.
Ghi chú: Đối với các tỉnh, thành phố không điều tra khu vực cá thể, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng của tỉnh, thành phố chỉ tính dựa vào chỉ số sản xuất của khu vực doanh nghiệp.

2. 2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành

2.2.1 Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành đối với các tỉnh, TP có điều tra hàng tháng khu vực doanh nghiệp và khu vực cá thể. 

2.2.1.1 Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá hiện hành của khu vực doanh nghiệp

Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá hiện hành của khu vực doanh nghiệp được thực hiện cho ngành công nghiệp cấp 1 và toàn ngành công nghiệp.

a. Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành cho ngành cấp 1:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành hàng tháng trong phương án này quy ước được tính bằng doanh thu thuần công nghiệp (mã 01, mục 6, phiếu điều tra số 01) + thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp (Thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) (mã 02, mục 6, phiếu điều tra số 01).

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành được tính cho từng ngành công nghiệp cấp 1 dựa vào chỉ số của giá trị sản xuất theo giá hiện hành kỳ báo cáo so với kỳ gốc của mẫu điều tra và tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành  tháng cùng kỳ năm gốc 2010 của toàn ngành công nghiệp ngành cấp 1.
Công thức tính như sau:

                    G
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- G
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: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành suy rộng của ngành công nghiệp cấp 1 của khu vực doanh nghiệp ở kỳ báo cáo.

- d
[image: image38.wmf]1

: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các doanh nghiệp mẫu điều tra của ngành công nghiệp cấp 1.

- d0: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân tháng của các doanh nghiệp mẫu điều tra của ngành công nghiệp cấp 1 ở năm gốc 2010.

- G
[image: image39.wmf]0

: Là tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng cùng kỳ của ngành công nghiệp cấp 1 khu vực doanh nghiệp năm gốc 2010.

Ví dụ: Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành của tháng 01/2012 của tỉnh A từ các nguồn số liệu như sau:

- Tổng số doanh nghiệp được chọn điều tra mẫu hàng tháng của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh A là 50.
- Giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng 01/2012 của 50 doanh nghiệp mẫu: 500 tỷ đồng (d1).
- Giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng bình quân năm gốc 2010 của 50 doanh nghiệp mẫu: 450 tỷ đồng (d0) (tính bằng giá trị sản xuất năm 2010 : 12).

- Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của khu vực doanh nghiệp tháng 01/2010 tỉnh A: 550 tỷ đồng (G0).
Tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành công nghiệp chế biến chế tạo khu vực doanh nghiệp của của tỉnh A:

	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành suy rộng (G
[image: image40.wmf]1

)
	=
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các DN mẫu tháng 01/2012 (d1)
	x
	Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng 01 năm gốc 2010 toàn ngành CN CB, chế tạo
(khu vực DN)

	
	
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân tháng của các DN mẫu năm gốc 2010 (d0)                                                                                                                                                                              
	
	

	
	=
	500 tỷ
	x
	550

	
	
	450
	
	

	
	=
	611,1 tỷ đồng
	
	


b. Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành toàn ngành công nghiệp của tỉnh A khu vực doanh nghiệp: Bằng tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành công nghiệp cấp 1. 
2.2.1.2 Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cơ sở công nghiệp cá thể

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của khu vực cá thể hàng tháng được tính bằng doanh thu thuần (mã số 01, mục 4, phiếu điều tra số 02) + thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp (Thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) (mã số 01, mục 4, phiếu điều tra số 02).
Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành của cơ sở công nghiệp cá thể được thực hiện cho ngành công nghiệp cấp 2 và ngành công nghiệp cấp 1. Các bước thực hiện như sau:

a. Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành cho ngành công nghiệp cấp 2:
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành cấp 2 khu vực

 cá thể
	=
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân 1 cơ sở mẫu điều tra của ngành cấp 2
	X
	Số lượng cơ sở hiện có đầu năm của ngành cấp 2


b. Tính giá trị sản xuất cho ngành công nghiệp cấp 1:
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành ngành cấp 1 của công nghiệp cá thể
	=
	Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành cấp 2 được chọn mẫu
	:
	Tỷ trọng GTSX theo giá hiện hành của các ngành cấp 2 được chọn mẫu trong tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành cấp 1 năm trước


c. Tính tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành suy rộng cho toàn ngành công nghiệp của khu vực cá thể: Bằng tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành  của các ngành công nghiệp cấp 1 cộng lại.

2.2.1.3 Tính giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành của toàn ngành công nghiệp. 

a. Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành toàn ngành công nghiệp cấp 1 bằng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành suy rộng của khu vực doanh nghiệp theo ngành cấp I cộng  giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành suy rộng của khu vực cá thể theo ngành cấp 1.
b. Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành toàn ngành công nghiệp bằng tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành công nghiệp cấp 1. 

2.2.2. Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành đối với các tỉnh, TP không điều tra khu vực cá thể hàng tháng.
2.2.2.1 Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành cho ngành cấp 1 của khu vực doanh nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành được tính cho từng ngành công nghiệp cấp 1 dựa vào chỉ số của giá trị sản xuất theo giá hiện hành kỳ báo cáo so với kỳ gốc của mẫu điều tra và tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành  tháng cùng kỳ năm gốc 2010 của toàn ngành công nghiệp ngành cấp 1.
Công thức tính như sau:

                    G1TB= 
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- G1TB: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành suy rộng của ngành công nghiệp cấp 1 của tỉnh A ở kỳ báo cáo.

- d
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: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các doanh nghiệp mẫu điều tra của ngành công nghiệp cấp 1.

- d0: Là giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân tháng của các doanh nghiệp mẫu điều tra của ngành công nghiệp cấp 1 ở năm gốc 2010.

- G0TB: Là tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng cùng kỳ của ngành công nghiệp cấp 1 năm gốc 2010.

Ví dụ: Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành của tháng 01/2012 của tỉnh A từ các nguồn số liệu như sau:

- Tổng số doanh nghiệp được chọn điều tra mẫu hàng tháng của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh A là 50.
- Giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng 01/2012 của 50 doanh nghiệp mẫu: 500 tỷ đồng (d1).
- Giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng bình quân năm gốc 2010 của 50 doanh nghiệp mẫu: 450 tỷ đồng (d0) (tính bằng giá trị sản xuất năm 2010 : 12).

- Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo toàn ngành công nghiệp (gồm cả khu vực DN và khu vực cá thể) tháng 01/2010 tỉnh A: 600 tỷ đồng (G0TB).

Tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá hiện hành của toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo (gồm  cả khu vực DN và khu vực cá thể) của tỉnh A:

	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành suy rộng (G
[image: image43.wmf]1

)
	=
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các DN mẫu tháng 01/2012 (d1)
	x
	Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành tháng 01 năm gốc 2010 toàn ngành CN CB, chế tạo

(khu vực DN

+cá thể)

	
	
	Giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân tháng của các DN mẫu năm gốc 2010 (d0)                                                                                                                                                                              
	
	

	
	=
	500 tỷ
	x
	600

	
	
	450
	
	

	
	=
	666,7 tỷ đồng
	
	


2.2.2.2 Tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành toàn ngành công nghiệp của tỉnh A : Bằng tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành công nghiệp cấp 1.
2.3. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng báo cáo theo giá so sánh 2010 được tính căn cứ vào chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá hiện hành các tháng năm 2010 và chỉ số IIP tháng báo cáo của năm 2011 và các năm tiếp theo so với tháng cùng kỳ của năm 2010 theo công thức:

	Giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 các tháng báo cáo 
	=
	Giá trị sản xuất CN theo giá hiện hành các tháng cùng kỳ của năm 2010
	x
	Chỉ số IIP các tháng báo cáo các năm sau năm 2010 so với tháng cùng kỳ năm gốc 2010


Công thức trên áp dụng để tính cho 4 ngành công nghiệp cấp I trên phạm vi toàn quốc và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 các tháng của năm báo cáo của toàn ngành công nghiệp của tỉnh, thành phố bằng tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 của 4 ngành công nghiệp cấp I.

2.4  Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp

Phương pháp tính chỉ tiêu số lượng sản phẩm sản xuất dựa vào chỉ số giữa số lượng sản phẩm sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc của mẫu điều tra của khu vực doanh nghiệp và tổng số lượng sản phẩm sản xuất kỳ gốc của tỉnh, thành phố.

       Công thức tính:

                                              Q
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: Là số lượng sản phẩm sản xuất của sản phẩm n được suy rộng của kỳ báo cáo (toàn bộ số lượng sản xuất của sản phẩm n trên địa bàn tỉnh, thành phố).
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: Là số lượng sản phẩm sản xuất của  mẫu điều tra ở kỳ báo cáo của sản phẩm n (những sản phẩm của các cơ sở cá thể chiếm tỷ trọng nhỏ, hoặc không đủ điều kiện suy rộng thì chỉ tính của khu vực doanh nghiệp).
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: Là số lượng sản phẩm sản xuất bình quân tháng của mẫu điều tra ở kỳ gốc năm 2010 của sản phẩm n (Những sản phẩm của các cơ sở cá thể chiếm tỷ trọng nhỏ, hoặc không đủ điều kiện suy rộng thì chỉ tính của khu vực doanh nghiệp).   q
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 =  Sản lượng sản xuất năm 2010 của mẫu/ 12 tháng.
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: Là toàn bộ sản lượng sản phẩm sản xuất bình quân tháng của sản phẩm n ở kỳ gốc năm 2010 (bao gồm cả sản phẩm của khu vực doanh nghiệp và của khu vực cá thể).  Q
[image: image51.wmf]on

 = Sản lượng sản xuất năm 2010/12 tháng.

Số lượng sản phẩm sản xuất bình quân tháng của mẫu điều tra ở kỳ gốc (qon) và toàn bộ số lượng sản phẩm sản xuất bình quân tháng của sản phẩm n ở kỳ gốc (Qon) được tính cho năm 2010 từ số liệu chính thức năm và được sử dụng cố định cho các năm sau.

Ví dụ: Suy rộng 3 sản phẩm A, B, C của 1 tỉnh như sau:

a/ Số liệu sản phẩm điều tra ở năm gốc 2010 như sau:
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng toàn bộ năm    gốc 2010
	Số lượng của mẫu chọn điều tra

	
	
	Tổng số
	Bình quân 1 tháng
	Tổng số
	Bình quân 1 tháng

	Sản phẩm A
	Tấn
	1.200
	100
	900
	75

	Sản phẩm B
	Cái
	840
	70
	600
	50

	Sản phẩm C
	1000 lít
	600
	50
	480
	40


b. Số liệu điều tra mẫu tháng 01 năm 2012:

· Sản phẩm A: 84 tấn

· Sản phẩm B: 66 cái

· Sản phẩm C: 52 nghìn lít

c. Suy rộng số lượng sản xuất tháng 01 của 3 sản phẩm A, B, C  cho toàn tỉnh như sau:

· Sản phẩm A = 84 : 75  x  100 tấn = 112 tấn

· Sản phẩm B  = 66 : 50  x  70 cái = 92 cái

· Sản phẩm C  = 52 : 40  x  50 = 65 nghìn lít

2.5 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Chỉ số tiêu thụ công nghiệp là chỉ tiêu so sánh mức tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ do hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra giữa thời kỳ báo cáo với thời kỳ được chọn làm gốc so sánh.

Thời kỳ gốc so sánh của chỉ số tiêu thụ là tháng bình quân của năm gốc, tháng trước liền kề và tháng cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tiêu thụ của công nghiệp phản ánh tình hình thay đổi (tăng, giảm) mức tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của một sản phẩm, nhóm sản phẩm, của một ngành công nghiệp cấp IV, cấp II của ngành công nghiệp chế biến chế tạo và toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo chỉ tính cho khu vực doanh nghiệp, không tính cho khu vực cá thể.

Qui trình tính chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp được thực hiện theo 4 bước.

Bước 1: Tính chỉ số tiêu thụ của từng sản phẩm.

Bước 2: Tính chỉ số tiêu thụ cho ngành công nghiệp cấp 4.

Bước 3: Tính chỉ số tiêu thụ cho ngành công nghiệp cấp 2.

Bước 4: Tính chỉ số tiêu thụ cho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

a. Tính chỉ số tiêu thụ của từng sản phẩm:

Công thức tính:

	itn
	=
	Tn1
	x
	100

	
	
	Tn0
	
	


· itn   : Là chỉ số tiêu thụ sản phẩm n.

· Tn1 : Là số lượng sản phẩm hiện vật tiêu thụ ở thời kỳ báo cáo của sản phẩm n.

· Tn0 : Là số lượng sản phẩm hiện vật tiêu thụ ở thời kỳ gốc so sánh của sản phẩm n.

b. Tính chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 4:

Công thức tính:
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: là chỉ số tiêu thụ của ngành cấp 4 thứ N.

· 
[image: image54.wmf]tn

i

 : là chỉ số tiêu thụ của sản phẩm thứ n trong ngành công nghiệp cấp 4.

· 
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d

: là quyền số tiêu thụ của sản phẩm n.

Quyền số tiêu thụ của sản phẩm tính bằng doanh thu thuần tiêu thụ của sản phẩm ở năm gốc 2010.

c. Tính chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 2:
Công thức tính:
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· ItN2: là chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 2.

· 
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 : là chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 4.

· 
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: là quyền số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 4.

Quyền số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 4 là doanh thu thuần công nghiệp của ngành cấp 4 ở năm gốc 2010.

e. Tính chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo:
Công thức tính:
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· 
[image: image60.wmf]tN

I

: là chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

· 
[image: image61.wmf]2

tN

I

 : là chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 2.
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: là quyền số tiêu thụ của ngành công nghiệp cấp 2

Quyền số của ngành công nghiệp cấp 2 là doanh thu thuần công nghiệp của ngành công nghiệp cấp 2 ở năm gốc 2010.

2.6  Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Phương pháp tính chỉ số tồn kho:
Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến, chế tạo là chỉ tiêu so sánh mức tồn kho sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ công nghiệp giữa thời kỳ báo cáo và kỳ gốc so sánh. Kỳ gốc so sánh của chỉ số tồn kho là mức tồn kho của năm gốc (bình quân giữa thời điểm đầu năm và cuối năm 2010), mức tồn kho cuối tháng trước và mức tồn kho cuối tháng của tháng cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho sản phẩm phản ánh tình hình biến động tồn kho của sản phẩm, của ngành công nghiệp cấp 4, ngành công nghiệp cấp 2 và toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo chỉ tính cho khu vực doanh nghiệp, không tính cho khu vực cá thể.

  Qui trình tính chỉ số tồn kho thực hiện theo 4 bước:

  Bước 1: Tính chỉ số tồn kho cho từng sản phẩm.

  Bước 2: Tính chỉ số tồn kho  cho ngành công nghiệp cấp 4.

  Bước 3: Tính chỉ số tồn kho cho ngành công nghiệp cấp 2 

  Bước 4: Tính chỉ số tồn kho cho toàn toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

a. Tính chí số tồn kho của từng sản phẩm:

Công thức tính:
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: là chỉ số tồn kho của sản phẩm thứ n.

· 
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: là số lượng sản phẩm hiện vật tồn kho của sản phẩm thứ n tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.
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: là số lượng sản phẩm hiện vật tồn kho của sản phẩm thứ n tại thời điểm cuối kỳ so sánh.

b. Tính chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 4:

Công thức tính:


  
[image: image67.wmf]å

å

=

Kn

Kn

Kn

KN

h

xh

i

I

4


· 
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: là chỉ số tồn kho của ngành cấp 4.
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: là chỉ số tồn kho của sản phẩm thư n thuộc ngành cấp 4.
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h

: là quyền số tồn kho của sản phẩm thứ n.

  Quyền số tồn kho của sản phẩm là giá trị tồn kho bình quân của sản phẩm năm 2010 (được tính bằng bình quân tồn kho đầu năm và cuối năm 2010).
  c. Tính chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 2:
 Công thức tính:
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: là chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 2.
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: là chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 4.
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: là quyền số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 4.

Quyền số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 4 là giá trị tồn kho bình quân của ngành cấp 4  năm 2010 (được tính bằng bình quân đầu và cuối năm 2010).

d. Chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo:
Công thức tính:
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: là chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

· IKN2: là chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 2.

· hKN2: là quyền số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 2.

   Quyền số tồn kho của ngành cấp 2 là giá trị tồn kho bình quân của ngành công nghiệp cấp 2 năm 2010 (được tính bằng bình quân giữa đầu và cuối năm 2010).

2.7  Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp
Chỉ số sử dụng lao động được tính bằng tỷ lệ so sánh (%) giữa lao động của toàn bộ mẫu điều tra của khu vực doanh nghiệp (không bao gồm khu vực cá thể) kỳ báo cáo so với cùng kỳ tháng trước, kỳ báo cáo và cộng dồn đến kỳ báo cáo so với cùng kỳ báo cáo năm trước.
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